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SỞ CÔNG THƢƠNG BẮC GIANG Biểu 3

Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025

I CÔNG NGHIỆP

a Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) % 119.6 120.3 130.6 120.9 119.9 126.0 126.0

 - Công nghiệp khai khoáng % 104.6 105.2 100.7 101.4 103.6 103.4 103.4

 - Công nghiệp chế biến, chế tạo % 119.7 120.5 130.9 121.0 120.0 126.2 126.2

 - Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước % 116.3 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5

 - Cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải % 142.0 129.6 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5

b Giá trị sản xuất (giá SS 2010) Tỷ đồng

* Theo thành phần kinh tế

 + Khu vực nhà nước Tỷ đồng 101.9 4,400         4,048         3,724         3,426         3,152           93.0

 + Khu vực ngoài nhà nước Tỷ đồng 115.0 26,200       35,000       44,000       53,500       63,000         121.9

0  + Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài Tỷ đồng 132.3 221,439     290,000     350,000     420,000     535,000       124.1

* Chia theo ngành

 - Công nghiệp khai khoáng Tỷ đồng 102.5          1,370          1,380          1,400          1,450 1,500           102.9

 - Công nghiệp chế biến, chế tạo Tỷ đồng 128.9      248,060      324,747      393,050      471,801 595,522       123.7

 - Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước Tỷ đồng 113.1          2,259          2,496          2,758          3,047 3,367           110.5

 - Cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải Tỷ đồng 108.8             350             425             517             628 763              123.1

c Giá trị sản xuất (giá HH) Tỷ đồng

a) Theo thành phần kinh tế

 + Khu vực nhà nước Tỷ đồng 100.0 7,000         6,001         5,890         5,753         5,780           96.5

 + Khu vực ngoài nhà nước Tỷ đồng 115.4 31,924       54,000       66,000       80,000       95,000         127.4

 + Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài Tỷ đồng 135.2 289,752     365,000     470,000     590,000     740,000       126.0

KẾ HOẠCH NGÀNH CÔNG NGHIỆP VÀ THƢƠNG MẠI 5 NĂM 2021-2025

(Kèm theo Báo cáo số:……../BC-SCT ngày     tháng 8/2020 của Sở Công Thương Bắc Giang)
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b) Chia theo ngành

 - Công nghiệp khai khoáng Tỷ đồng 101.5          2,744          2,804          2,874          2,952 3,026           101.6

 - Công nghiệp chế biến, chế tạo Tỷ đồng 129.0      322,048      417,794      534,019      667,126 831,302       126.0

 - Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước Tỷ đồng 110.6          3,354          3,757          4,207          4,712 5,278           112.0

 - Cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải Tỷ đồng 104.0             530             647             789             963 1,174           122.0

4 Sản lƣợng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu

 - Xi măng 10
3 

tấn 583            680 780 910 1,050 1,200 1,200

 - Thiết bị ngoại vi 10
3
 cái 242,000     300,000 370,000 450,000 540,000 650,000 650,000

 - Mạch điện tích hợp 10
3
 chiếc 1,280,000  1,500,000 1,720,000 1,980,000 2,250,000 2,500,000 2,500,000

 - Phân bón các loại 10
3
 tấn 419            460 502 547 595 640 640

 - Gạch xây dựng không nung 10
6
 viên 913            1,060 1,230 1,420 1,640 1,860 1,860

 - Giấy và sản phẩm từ giấy các loại Tấn 94,500       105,000 115,000 125,000 134,500 144,000 144,000

 - Bao bì bằng chất dẻo các loại Tấn 90,000       115,000 138,000 165,000 192,000 220,000 220,000

 - Sản phẩm may mặc 10
3
 SP 319,000     380,000 445,000 510,000 562,000 620,000 620,000

 - Điện sản xuất 10
6
Kw/h 1,749         1,950 2,170 2,390 2,600 2,800 2,800

 - Điện thương phẩm 10
6
Kw/h 4,795         5,600 6,520 7,450 8,340 9,200 9,200

 - Nước máy thương phẩm 10
3 

m
3 17,172       19,500 21,750 24,200 26,400 28,500 28,500

II DỊCH VỤ

1 Giá trị sản xuất dịch vụ

 - Theo giá so sánh 2010 Tỷ đồng 107.5 27,000       29,000       31,300       34,000       37,000         108.3

 - Theo giá hiện hành Tỷ đồng 111.1 48,500       54,500       61,000       68,200       76,500         112.0

2 Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ Tỷ đồng 31,768 35,000       40,000       44,800       50,200       56,000         56,000

III XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

1 Xuất khẩu Triệu USD 9,350 12,155       14,586       17,503       21,004       25,205         25,205            

2 Nhập khẩu Triệu USD 8,500 11,050       13,260       15,912       19,094       22,913         22,913            
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